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Mã đề: 379

Kiểm tra tổng hợp Khoa học Lớp 5
Môn: Khoa học · Lớp 5 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Sự thụ phấn là hiện tượng:

A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy B. Quả rụng xuống đất

C. Hạt nảy mầm D. Lá rụng vào mùa đông

Câu 2. Sắp xếp vòng đời của ếch:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Nòng nọc

b) Trứng

c) Ếch con

d) Ếch trưởng thành

Thứ tự đúng:

Câu 3. Cây mía có thể trồng bằng đoạn thân.

Đúng Sai

Câu 4. Vì sao phải nấu chín thức ăn?

A. Để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh B. Để thức ăn nặng hơn

C. Để thức ăn có màu đẹp D. Để ăn được nhiều hơn

Câu 5. Những việc nên làm để phòng tránh bị xâm hại:
(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Không đi một mình ở nơi vắng vẻ B. Nhận quà của người lạ

C. Nói với người tin cậy khi gặp nguy hiểm D. Không cho người lạ chạm vào vùng riêng tư

Câu 6. Mỗi người được sinh ra từ sự kết hợp của trứng (từ mẹ) và tinh trùng (từ bố).

Đúng Sai

Câu 7. Để tách muối ra khỏi nước muối, ta làm cách nào?

A. Lọc qua giấy lọc B. Đun cho nước

bay hơi

C. Lắng D. Dùng nam châm

Câu 8. Cơ quan sinh sản của cây có hoa là:

A. Rễ B. Thân C. Hoa D. Lá

Câu 9. Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?

A. Nước muối B. Cát trộn sỏi C. Gạo lẫn trấu D. Dầu ăn và nước

Câu 10. Có những vi khuẩn có ích, ví dụ vi khuẩn dùng để làm sữa chua.

Đúng Sai
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Câu 11. Việc làm nào giúp tiết kiệm điện?

A. Bật đèn cả khi ra khỏi phòng B. Tắt quạt, đèn khi không dùng

C. Mở tủ lạnh liên tục D. Để ti vi chạy cả ngày

Câu 12. Nối con vật với cách sinh sản:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Cá

2. Chó

Cột B

a. Đẻ con

b. Đẻ trứng

Ghép: 1 – …; 2 – …

Câu 13. Nhà máy thủy điện dùng năng lượng của nước chảy để tạo ra điện.

Đúng Sai

Câu 14. Sắp xếp chuỗi thức ăn đúng:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Thỏ

b) Cỏ

c) Cáo

Thứ tự đúng:

Câu 15. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng:

A. 5–7 tuổi B. 10–15 tuổi C. 20–25 tuổi D. 30 tuổi

Câu 16. Chạm tay ướt vào ổ điện là an toàn.

Đúng Sai

Câu 17. Muỗi đẻ trứng trong nước.

Đúng Sai

Câu 18. Đất có thành phần nào giúp cây xanh phát triển?

A. Chất khoáng

và mùn

B. Nhựa C. Kim loại D. Thủy tinh

Câu 19. Pin mặt trời biến đổi năng lượng mặt trời thành:

A. Năng lượng điện B. Năng lượng gió

C. Năng lượng nước D. Năng lượng hóa học của thức ăn

Câu 20. Việc nào giúp giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?

A. Tắm rửa, thay quần áo hằng ngày B. Ít tắm

C. Mặc quần áo ẩm D. Không cần gội đầu

— HẾT —
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